KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP Lớn A4 
Tên giáo viên: Lớn A4 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 03/01 đến 07/01
GV: Mạch Thị Hà 
	Tuần 2
Từ 10/01 đến 14/01
GV: Vũ Hà Trang 
	Tuần 3
Từ 17/01 đến 21/01
GV: Mạch Thị Hà 
	Tuần 4
Từ 24/01 đến 28/01
GV: Vũ Hà Trang 
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	[bookmark: _GoBack]* Đón trẻ: 
-Tiếp tục tuyên truyền cho p/h về cách phòng dịch cho trẻ. Cho trẻ sát khuẩn tay khô, thực hiện đúng tiêu chuẩn 5k của bộ y tế
- Nhắc trẻ bảo vệ sức khỏe khi thời tiết giao mùa, biết mặc thêm áo khoác mỏng khi đi ra ngoài đường . Biết cởi và gấp áo khi thấy nóng về trưa , chiều…
- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp.
- Trò chuyện cùng trẻ về các cách phòng tránh dịch COVID 19: hạn chế đông người, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên..các bệnh giao mùa : Viêm đường hô hấp trên, tay- chân- miệng…


* THỂ DỤC SÁNG: 
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường:
- Thứ 2: Chào cờ
- Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6. tập với bài “Tôi yêu Việt Nam”
-Thứ 3, Thứ 5. Tập trên nền nhạc bài Chocolet
* Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân đi, chạy trên nhạc “Đoàn tàu nhỏ xíu”
* Tiến hành: + Hô hấp: Gà gáy, 
+Tay: Lên cao, ra trước, 
+ Bụng: Cúi xuống, tay cham mũi chân. 
+ Chân: Đưa chân ra phía trước vuông góc 90 độ
+ Bật: Tại chỗ chân trước chân sau.
*Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay nhẹ nhàng quanh sân tập trên nền nhạc “Em như chim bồ câu trắng”
* Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài TD theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp
- Gửi video bài tập thể dục về cho phụ huynh rèn con ở nhà. 
	

	Trò chuyện
	*Tuần1:
-Tiếp tục tuyên truyền cho p/h về cách phòng dịch cho trẻ. Cho trẻ sát khuẩn tay khô, đo thân nhiệt trước khi vào lớp, trưa, chiều trước giờ về.
- Thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp, nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định.
- Xem tranh ảnh về các loại cây trồng và môi trường sống khác nhau của các loại cây mà cô và trẻ cùng sưu tầm. Chơi đồ chơi theo ý thích. 
- Nghe các bài hát về các loại cây, hoa, rau củ quả, mùa xuân, về ngày Tết. 
	*Tuần 2:
- Cô đón trẻ niềm nở ở cửa lớp, quan tâm đến sức khỏe của trẻ. Nhắc trẻ chào hỏi lễ phép các cô, ông, bà, bố, mẹ… rồi vào lớp.
- Nhắc trẻ mặc quần áo phù hợp với thời tiết.
- Cho trẻ xem tranh ảnh, về các loại hoa, và các loại quả khác nhau 
	Tuần 3:
- Trò chuyện với trẻ về sự kiện của tuần, xem tranh ảnh về những sự kiện đó. Trò chuyện với trẻ về lợi ích của cây xanh và môi trường sống, các loại hoa quả và thực vật. Trang trí chuẩn bị ngày tết
- Cô nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân gọn gàng đúng nơi quy định.
- Trao đổi với PH về tình hình sức khỏe của trẻ khi trời lạnh, thói quen, nề nếp vệ sinh trẻ ở lớp. 
	Tuần 4:
- Trò chuyện nhắc nhở trẻ mặc trang phục phù hợp với thời tiết. Động viên trẻ đi học đều, thưởng hoa, cờ, mặt cười cho những trẻ có cố gắng. 
- Cho trẻ tự tìm tòi, quan sát, đưa ra nhận xét về một số loại hạt khác nhau mà cô đã chuẩn bị trên lớp( hạt đỗ, hạt lạc, hạt vừng,,,)
- Biết những nơi như: hồ, ao, bể chứa nước, giếng, bụi rậm... là nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần. (MT16) 
	MT16

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động tạo hình
TẠO HÌNH

Tạo
hình từ lá cây 
	Vận động
THỂ DỤC

Bắt và ném  bóng với người đối diện 
	Hoạt động tạo hình
TẠO HÌNH

 

Nặn quả mà bé thích

(Đề tài) (MT103) 
	Vận động
Thể dục

 

Bật tách chụm tách chân

TC: hái quả 
	MT57, MT28, MT103, MT63

	
	T3
	Làm quen chữ viết
LQCC

Luyện phát âm 
	Làm quen chữ viết
LQCC 

 
Làm quen Chữ h-k 
	Làm quen chữ viết
LQCV

 

Tập tô

h,k 
	Làm quen chữ viết
LQCC

 

Làm quen chữ cái l,m,n 
	

	
	T4
	Khám phá
KHÁM PHÁ

 

Cây xanh và môi trường sống 
	Khám phá
KHÁM PHÁ

 

 Cây cho trái và cho hoa (MT57) 
	Khám phá
Khám phá xã hội

 

Tìm hiểu về  một số loại rau 
	Khám phá
KHÁM PHÁ

 

Các loại hạt phổ biến 
	

	
	T5
	Làm quen với toán
LQVT

 

Đếm đến 9, nhận biết các nhóm có 9 đối tượng. 
	Làm quen với toán
LQVT

 

Tách nhóm có số lượng 9 thành 2 phần bằng các cách khác nhau 
	Làm quen với toán
TOÁN

 

So sánh độ dài của 3 đối tượng 
	Làm quen với toán
TOÁN

 

Đo độ dài các đối tượng bằng 1 đơn vị đo 
	

	
	T6
	Văn học
VĂN HỌC
Bài thơ về cây 
	Âm nhạc
ÂM NHẠC

Dạy trẻ hát đối: Quả

Nghe: Vườn cây của ba (MT28) 
	Văn học
Văn Học

 

Truyện: Cây rau của thỏ út (MT63) 
	Âm nhạc
Âm nhạc

- Vỗ tay theo tiết tấu phối hợp

- Nghe: Mùa xuân ơi

- TC: Hái hoa dân chủ 
	

	Hoạt động ngoài trời
	TUẦN 1:
- Xem tranh ảnh về 1 số loại cây.
- Quan sát cây lan tiên
- Nghe kể chuyện cây khế
- QS cây khế, gieo hạt (Nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây, con vật và 1 số hiện tượng tự nhiên.)
- Quan sát thời tiết trong ngày
* TCVĐ: 
Gieo hạt, Rồng rắn lên mây, mèo đuổi chuột, Chăn lá.
Chơi tự do: Vẽ phấn, xâu lá…
*Giao lưu với lớp A3 
	TUẦN 2:
- Truyện : Con hãy đợi rồi sẽ biết
- Đọc một số bài đồng dao ca dao về tết và mùa xuân (Nghe hiểu ND truyện, thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với tuổi)
- QS : Sự phát triển của hạt thành cây.
- QS cây xoài
- QS Cây đu đủ
* TCVĐ:
- Luồn luồn tổ dế, Nhảy dây, kéo co, Thỏ đổi lồng 
Chơi tự do: Nhóm làm vòng, nhóm chơi với cát, nước, nhóm chơi phấn.
*Giao lưu với lớp A2 
	TUẦN 3:
- Chuyền bóng bên phải bên trái
- QS: Vườn hoa, các loại cây phổ biến trong ngày tết
- Quan sát thăm quan các khu vực và các lớp học trong trường.
- QS thời tiết trong ngày
- Quan sát các chậu hoa, cây cảnh trong sân trường
TCVĐ: Bật ô, Đi theo đường ngoằn ngoèo, rồng rắn lên mây
* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi trong sân trường
*Giao lưu với lớp A1 
	TUẦN 4:
Tìm hiểu về cách pha nước cam
- Xem tranh về một số việc cần chuẩn bị đón tết.
- QS thời tiết mùa xuân
- Trẻ vẽ phấn về cây, hoa ở sân trường
- Quan sát vườn rau của trường
* TCVĐ: 
Nhảy qua suối nhỏ, Chuyền bóng qua đầu qua chân, Chăn lá.
Chơi tự do: Chơi với các khu vực đồ chơi trong sân trường.
* Giao lưu khối lớn 
	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm:
Bán hàng: Cửa hàng bán các loại cây xanh(T1). Gia đình nấu ăn: Chế biến các món ăn từ rau xanh (T2). Xây dựng: trang trại rau củ ( T3).. Góc bán hàng: Bán các thực phẩm, hoa đồ dùng phục vụ đón tết.(T4).
- Biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn
- Trẻ biết cách “đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách. (MT65) 

* Góc Âm nhạc: Trẻ hát lại các bài hát đã học và biểu diễn các động tác kèm với đồ dùng âm nhạc dụng cụ âm nhạc. tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích (MT105) 

- Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép. (MT83) 

* Góc phân vai:
- Quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn 
- Gia đình:Tổ chức ăn tất niên 
, đi chợ mua cây cảnh, hoa, thực phẩm các đồ dùng sắm tết, chế biến các món ăn, đồ uống từ rau củ quả ....
- Bác sĩ: Phòng khám đa khoa, hội thảo về VSATTP trong ăn uống...
- Bán hàng: Cửa hàng tạp hóa bán các loại thực phẩm, đồ dùng.Trang trí quần áo, mũ, làm kẹo, làm hoa…
* Góc học tập: 
- Tham gia hoạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 30 phút 
- Tập sao chép tên các loại cây xanh, củ, rau, quả, hoa... Kể về công dụng của các loại cây xanh, củ, quả, hoa rau đó.
- Thích đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh .
- Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: căng dây chun, nối chấm, xếp que…Đếm từ 0 đến 9: đếm xuôi, đếm ngược, theo khả năng. Đọc các chữ số từ 0 đến 9. Chọn thẻ(viết số) đặt vào nhóm đồ vật tương ứng sau khi đếm.
-Biết dùng các kí hiệu hoặc hình vẽ để thể hiện cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân 
- trẻ quan tâm đến các con số như thích nói về số lượng và đếm, hỏi: bao nhiêu? đây là mấy? (MT29) 
	MT65, MT105, MT83, MT29

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qđ, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Mời trước khi ăn, ko nó chuyện trong khi ăn, nhặt cơm rơi vào đĩa…Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.
- Rèn nếp ăn cho trẻ, cách lấy cơm canh không rơi vãi. Trẻ biết cách súc miệng nước muối sau khi ăn.
Thực hiện được một số việc đơn giản: - Tự rửa tay bằng xà phòng. Tự lau mặt, đánh răng. - Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định. - Đi vệ sinh đúng nơi qui định, biết đi xong dội/ giật nước cho sạch. (MT11) 
	MT11

	Hoạt động chiều
	TUẦN 1:
- Làm BTT trang 16
- Bài 8: Luyện phát âm: Đồng dao về củ
-TD: Ném xa bằng 1 tay
- Dạy VĐ VTTTT phối hợp: Em yêu cây xanh
- Nghe hát: Lý cây xanh
- Ôn kỹ năng gấp quần áo.
- Ôn chữ cái: Đồ chữ Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái
- Xé dán trang trí chữ cái.
- Ôn tieng anh
*Lao động vệ sinh
-Trò chơi: Những quả bóng vui nhộn (MT98) 
	TUẦN 2:
- Làm BTT trang 7
- Vẽ vườn cây ăn quả (Đề tài)
- Vè trái cây
- Dạy trẻ làm quả từ nguyên vật liệu khác nhau.
- Rèn hoạt động góc: góc học tập, góc tạo hình
- Ôn tieng anh 
*Lao động vệ sinh
HĐC: Tự cài, cởi cúc, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa (phéc mơ tuya). (MT7) 
	TUẦN 3: 
- Làm BTT trang 20
- Đập và bắt bóng tại chỗ - TCDG: Mèo đuổi chuột
- Dạy hát: Anh nông dân và cây rau
TC: Ai nhanh nhất
- Dạy trẻ kể lại chuyện: Con hãy đợi rồi sẽ biết.
- Dạy trẻ Đọc thơ diễn cảm
- Ôn tieng anh 
*Lao động vệ sinh
- Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn (MT88) 
	TUẦN 4:
- Làm BTT trang 21
- Cắt dán hoa (Đề tài)
- Truyện: Gói hạt kì diệu
- Bài 10: Tập tô chữ cái: l-m-n
- Rèn hoạt động góc: góc toán, bán hàng, xây dựng
- Ôn tiếng anh
- Dạy trẻ xem ngày trên lốc lịch và giờ trên đồng hồ 
*Lao động vệ sinh 
	MT98, MT7, MT88

	Chủ đề - Sự kiện 
	Cây xanh và MT sống 
	Cây cho trái và cho hoa 
	Một số loại rau củ quả 
	Các loại hạt phổ biến 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
 
 
 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
 
 
 



